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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung  

Tên học phần: Hợp xướng  

Mã học phần: 71CHOI30012 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  01/02 

Hình thức thi: Thực hành Thời gian làm bài:  10 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

Câu hỏi 1 (Thực hành): Chỉ huy và diễn xướng phù hợp với nội dung, sắc thái tác 

phẩm  
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RUBRIC ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN HỢP XƯỚNG 2  

Mục tiêu 

đánh giá Tiêu chí 

Trọng 

số 

(%) 

Tốt 

Từ 80 – 

100%  

Khá 

Từ 60–  

dưới 80% 

Trung bình 

50%  

Yếu 

dưới 40% 

CLO 1 

Bố cục 

chương 

trình thi 

30% 

Thể hiện 

được phong 

cách biểu 

diễn tác phẩm  

Hoàn thành 

xướng âm và 

ráp lời vào bè 

hợp xướng 

Vận dụng các 

kiến thức về 

lý thuyết âm 

nhạc cơ bản 

liên quan đến 

môn học  

Không vận 

dụng được 

các kỹ thuật 

thanh nhạc 

trong hát hợp 

xướng 

CLO 2 

Trang 

phục 
15% 

Đẹp, lịch sự, 

phù hợp với 

nội dung tác 

phẩm 

 

Gần phù hợp 

với nội dung 

tác phẩm 

Chưa phù hợp 

với nội dung 

tác phẩm 

Không phù 

hợp với nội 

dung tác 

phẩm 

Kỹ thuật  15% 

Chỉ huy, trình 

diễn tác phẩm 

thi đúng tốc 

độ, tính chất 

Chỉ huy, trình 

diễn tác phẩm 

thi gần đúng 

với tốc độ, 

tính chất 

Chỉ huy, trình 

diễn tác phẩm 

thi chưa đúng 

tốc độ, tính 

chất 

Không chỉ 

huy, trình 

diễn tác 

phẩm thi 

đúng tốc độ, 

tính chất 

CLO 3 

Tinh thần 

tác phẩm 
20% 

Thể hiện 

đúng nội 

dung, tinh 

thần tác phẩm 

Thể hiện chưa 

đúng một 

phần nội 

dung, tinh 

thần tác phẩm 

Thể hiện được 

một phần nội 

dung, tinh 

thần tác phẩm  

Thể hiện  

không đúng 

nội dung, tinh 

thần tác 

phẩm 

Phong 

cách trình 

diễn  

20% 

Có phong 

cách riêng, 

chủ động thể 

hiện tác phẩm 

Chưa có 

phong cách 

riêng trong thể 

hiện tác phẩm  

Chỉ thể hiện ở 

mức vừa phải, 

thiếu sự tự tin 

Không làm 

chủ được bản 

thân trong chỉ 

huy tác phẩm 

40%  100%     

 

 

 

  

 

 

NGƯỜI DUYỆT ĐỀ 

 

 

 

 

TS. Trần Thanh Hà                   

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2024 

 

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

 

 

 

 

TS. Trần Thanh Hà                   

 

  
 


